Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên dự án: Xây dựng mới trung tâm hành chính công phường Lý Thường Kiệt.
1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Lý Thường Kiệt , tỉnh Ninh Bình.
1.3. Chủ đầu tư: UBND Phường Lý Thường Kiệt.
1.4. Giá gói thầu: Thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng là 8%.
1.5. Quy mô gói thầu:
1. [bookmark: _Hlk210371393]Trung tâm hành chính công:
a. Phần kiến trúc:
- Công trình được thiết kế 01 tầng với mặt bằng hình chữ nhật có chiều dài 12,6m, chiều rộng 11,1m. Chiều cao nhà 4,2m, chiều cao mái 2,1m, chiều cao từ cos sân hoàn thiện tới cos nền nhà 0,45m, chiều cao nhà +7,05m. Mái lợp tôn chống nóng dày 0,45ly kết hợp hệ thống vì kèo, xà gồ bằng thép hình. Nhà liên kết với sân và các công trình bên ngoài bằng tam cấp sảnh. Nền được lát gạch liên doanh 600x600 vữa xi măng mác 75#. Trát toàn nhà vữa xi măng mác 75#, sơn 01 nước lót, 02 nước mầu. 
Hê thống cửa đi, cửa sổ, vách kính được làm bằng cửa nhôm hệ, kính trắng an toàn dày 6,38ly, xen hoa cửa sổ bằng inox. Tam cấp sảnh ốp đá granit vữa xi măng mác 75#.

b.  Phần kết cấu:
- Đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất phương án móng như sau.  Đóng cọc tre gia cố móng cọc  dài 2,5m, đường kính cọc D>=6cm, Tre tươi, thẳng, già không cong vênh khyết tật. Kết cấu móng băng giao thoa, móng, dầm móng, giằng móng sử dụng BTCT đá 1x2 mác 250#. Bê tông lót móng đá 4x6 mác 100#.
- Kết cấu khung cột, dầm, sàn sử dụng khung BTCT đá 1x2 mác 250#.
- Kết cấu tường bao che xây gạch XMCL mác 100#, vữa xi măng mác 75#. Lớp trát vữa xi măng mác 75# dày 1,5cm.
- Kết cấu mái: Xà gồ thép hình. Mái lợp tôn chống nóng APU  dày 0,45ly. Tường thu hồi xây gạch XMCL mác 100#, vữa xi măng mác 75#. Giằng thu hồi BTCT đá 1x2 mác 200#.
c. Phần điện nước:
- Điện được lấy từ mạng điện của khu vực.
- Đường dây điện trong nhà đi chìm trong từng và trần, được bảo vệ trong ống nhựa mềm.
- Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp ánh sáng của thiết bị.
- Thông gió bằng gió tự nhiên kết hợp quạt treo tường.
- Hệ thống thoát nước mưa dùng ống PVC.
2. Các hạng mục phụ trợ:
2.1: San nền:
- San lấp tạo mặt bằng bằng vật liệu đá lẫn đất.
2.2: Sân:
- Rải linong chốt mất nước. Đổ bê tông đá 1x2 mác 200# dày 10cm.
2.3 Cổng ra vào:
-  Cổng xây mới rộng 4m. Trụ cổng (KT 600x600), cao 3,3m. Bê tông lót móng bê tông đá 4x6 mác 100# dày 100. Bê tông móng đá 1x2 mác 200#. Cột trụ cổng đổ vuông 220x220, bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200#.  Xây ốp cột gạch XMCL, VXM mác 75#. Trát trụ cổng bằng VXM 75#, sơn 1 nước lót 2 nước màu.
   - Cánh cổng cao 2,5m rộng 1.75m gồm hai cánh, bằng inox. 
3. Mua sắm một số trang thiết bị:
- Tủ Tài Liệu Thấp: 6 bộ; Ghế tiếp dân: 12 cái; Ghê nhân viên phòng tiếp dân: 07 cái; Bàn viết: 4 cái; Bàn làm việc cá nhân: 2 Cái; Bàn làm việc trực phòng tiếp dân:2 cái; Bàn quầy phòng tiếp dân (3 chỗ ngồi làm việc): 2 Cái; Ghế bằng 04 chỗ: 5 Cái; Ghế băng 05 chỗ: 5 cái; Tủ tài liệu đặt phòng làm việc; 04 cái; Máy tính để bàn: 10 cái; Màn hình vi tính: 10 cái; Máy in 02 mặt: 09 cái; Máy quét: 08 Cái; Máy lấy số tự dộng: 01 bộ; Tivi Toshiba 43 inch : 01 cái; Điều hoà Funiki 18000BTU 1 chiều; 01 cái; Điều hoà Funiki 12000BTU Inverter: 02 cái; Camera : 2 cái; Bảng niêm yết thủ tục hành chính và thu phí: 1 cái; Máy lọc nước RO ion kiềm RIO-02 B: 02 cái; Ghế ghế làm việc công thái học: 03 cái; Khóa cửa vân tay Philips DDL609: 05 Bộ; Khóa thông phòng inox Việt Tiệp: 02 (cái);
	Tủ Tài Liệu Thấp BRI1280 : 
Đặt sau lưng nhân viên
Kích thước: W1200 x D400 x H880 mm
Chất liệu : Tủ gỗ công nghiệp Melamine cao cấp
Kiểu dáng: Tủ thiết kế khoang giữa có 4 ngăn kéo, 2 bên cánh mở, để tài liệu trong văn phòng.
Màu sắc: M6/M26, M32/M26
Loại sản phẩm: Tủ tài liệu - Tủ gỗ Hòa Phát
Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa an toàn
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	Ghế tiếp dân G898
Kích Thước W520 x D505 x H870 mm.
Chất Liệu Khung thép sơn hoặc mạ.. Đệm tựa nhựa màu trắng, đệm ghế phủ bọc vải.
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	Ghê nhân viên phòng tiếp dân:
Ghế lưới Hoà Phát GL207R
Màu sắc: Đen L11LX02
Kích thước: W550 x D650 x H(940-1020) mm
Chất liệu: Khung tựa và chân tay thép mạ. Tựa bọc lưới chịu lực. Đệm mút bọc lưới xốp.
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	Bàn viết
- Mã sản phẩm: BP1000F
Màu sắc: Màu gỗ tiêu chuẩn WT
Kích thước: W1000 x D450 x H707mm
Chất liệu: Mặt ngoài phủ Laminate Hàn Quốc, mặt trong phủ Vinyl hoặc MFC nhập khẩu.
Kiểu dáng: Mặt bàn hình chữ nhật dày 48mm, bo tròn forming cạnh sử dụng. Hồi dày 48mm. Yếm dài sát đất, dày 18mm.
Xuất xứ: Sản phẩm được phân phối bởi DSG Group
Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy.
Giá chưa bao gồm vận chuyển.
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	Bàn làm việc cá nhân: 
Mã sản phẩm: ET1400A
Màu sắc: Mã màu vật liệu gỗ G14 hoặc G17
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ sơn PU màu cánh gián
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo Hòa Phát dành cho cấp trưởng phòng.. Bàn có hộc liền, khoang để CPU và khay bàn phím.
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	Bàn làm việc trực phòng tiếp dân:
Mã sản phẩm: BG07M
Màu sắc:  M1,M2,M3,M4,M5,M7,MV
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím.
Xuất xứ: Sản phẩm được phân phối bởi DSG Group
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt.
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	Bàn quầy phòng tiếp dân (3 chỗ ngồi làm việc)
Kích thước: (3*0.8*0.75)m
Bàn làm việc được làm bằng cốt gỗ công nghiệp, bề mặt lát gỗ tự nhiên cao cấp, chống trầy xước, bong tróc.
Mặt bàn được bo cạnh ốp chỉ nổi, đi viền
Bàn gồm có 4 khoang, có 4 hộc tài liệu đựng CPU và có 4 ngăn kéo cho 4 bộ phận khác nhau kết hợp khi làm việc tiếp dân. Toàn bộ bàn chất liệu gỗ MDF sơn PU màu nâu hoặc màu vàng nhạt
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	Ghế bằng Mã sản phẩm: GPC04I-4
Màu sắc: Inox
Kích thước: W2430 x D640 x H795 mm
Chất liệu: Tay, chân, đệm Inox. Khung giằng bằng thép sơn tĩnh điện đen
Kiểu dáng: Ghế phòng chờ, ghế băng chờ, băng gồm 4 chỗ có tay và tựa lưng
Xuất xứ: Sản phẩm của NỘI THẤT HÒA PHÁT
Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
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	 Ghế Băng Chờ 5 Chỗ GPC04I-5
Mã sản phẩm: GPC04I-5
Màu sắc: Inox
Kích thước: W3030 x D640 x H795 mm
Chất liệu: Tay, chân, đệm Inox. Khung giằng bằng thép sơn tĩnh điện đen
Kiểu dáng: Ghế phòng chờ, ghế băng chờ, băng gồm 5 chỗ có tay và tựa lưng
Xuất xứ: Sản phẩm của NỘI THẤT HÒA PHÁT
Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
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	Tủ tài liệu đặt phòng làm việc
Kiểu Dáng
    - Tủ hồ sơ, tủ sắt văn phòng Hòa Phát
    - Tủ thiết kế 3 khoang cánh kính kế hợp 3 khoang cánh mở bên dưới
    - Bên trong mỗi khoang cánh kính có 2 đợt di động
    - Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu trắng phù hợp với mọi không gian văn phòng.
    - Sản phẩm tủ sắt Hòa Phát TU09K7D thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Kích Thước: W1367 x D450 x H1830 mm
Chất liệu:
    - Sắt sơn tĩnh điện
Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy
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	Máy tính để bàn
Máy vi tính thương hiệu Thánh Gióng TG800-00 (P/N: BT55GA5216G500G) Chíp vi tính AMD Ryzen 5 5500GT/ Bảng mạch chính Asus PRIME A520M-R SI/Ổ cứng SSD 500GB NVMe/Bộ nhớ trong 16GB/Bàn phím chuột/vỏ máy tính/Nguồn máy tính/Thùng và tài liệu hướng dẫn 
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	Màn hình vi tính Samsung LS24F320GAEXXV
Loại màn hình: Phẳng
Kích thước màn hình: 23.8 inch
Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
Tấm nền: IPS
Tần số quét: 120 Hz
Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG)
Công nghệ màn hình: Eye Saver Mode; Off Timer Plus; Auto Source Switch; Energy Saving; Solution; Image Size;Flicker free Technology.
Độ phủ màu: 72% NTSC
Số lượng màu: 16.7 triệu màu
Độ sáng: 250 cd/m2
Độ tương phản tĩnh: 1000:1
Góc nhìn: 178°(Dọc) / 178°(Ngang)
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	Máy in 02 mặt 
Máy in Canon laser LBP 6030
Sản phẩm: Máy in
Hãng sản xuất: CANON
Model: LBP 6030
Chức năng: In laser đen trắng
Độ phân giải: 600x600 dpi
Khổ giấy: A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL
Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm
Kết nối: USB 2.0
Tốc độ in trang đầu tiên: Xấp xỉ 7,8 giây
Tốc độ in đen trắng: 18 trang/phút
Bộ nhớ tiêu chuẩn: 32MB
Mực in: Cartridge 325 (1,600 pages)
Kích thước: Dài 364 mm - Rộng 249 mm - Cao 199 mm
Trọng lượng: 5Kg
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam  
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	PA03811-B001 Máy quét Ricoh SP-1120N 
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: China
Máy scan Ricoh SP-1120N - PA03811-B001 (Scan đảo mặt| ADF| A4| A5| USB| LAN)
Loại máy quét: ADF, scan 2 mặt
Khổ giấy: A4/A5
Tốc độ: 200/300 dpi
Độ phân giải quang học: 600 dpi
Cổng kết nối: USB / LAN
Kích thước: 298 x 135 x 133 mm
Cân nặng: 2.5 kg
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	Máy lấy số tự dộng
SDT – K22HI510P80QR
Hãng sản xuất: SDTECH
Sản xuất: 2025
(8 cổng hiện thị)
	CÁI
	1

	Màn hình:
Kích thước: 21.5" LED; 1920*1080 Full HD, 16:9.
Độ sáng: 500 cd/m2; Góc nhìn thẳng H/V: 170/170
Cảm ứng: Điện dung đa điểm 10 points; Lọc: 2x3W
- Máy ính điều khiển: Loại máy bộ độc lập, chống nhiễu từ. • Intel® Core™ i5 (8MB, 2.4Ghz, up to 4.1Ghz); DDR4 8GB; SSD 256GB
·   Kết nối trong: 01 x VGA, 02 x HDMI; 02 x USB 3.0; 02 x USB 2.0; 01 x LAN RJ45 100/1000, 01 x audio out; Wifi 802.11 AC;
• Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x RJ45, 01 x Power button; 01 x AC220V
Máy in 
- Máy in phiếu gắn trong, khay thay giấy từ phía trước, mở khay thay giấy bằng nút bấm điều khiển điện tự động. 
- Công nghệ in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm, Tốc độ in ~250mm/s, có còi báo khi hết giấy, Cắt giấy tự động, bền bỉ. 
- Kết nối: USB, có sẵn Driver, SDK.  
Máy đọc mã vạch 2D(Tuỳ chọn thêm):
- Đọc các loại mã vạch 1D (Barecode) và 2D (QRcode)  
- Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng.
Camera chụp khuôn mặt(Tuỳ chọn thêm) 
·   Độ phân giải ảnh tĩnh: HD; Góc nhìn 65˚ (tùy chọn 70-90˚)
·   Tự động lấy nét Auto focus, tự động nhận diện khuôn mặt live.
Tính năng điều khiển: 
- Kiosk tự động khởi động và tắt tự động theo lịch hẹn.
- Kiosk tự khởi chạy chương trình/ phần mềm chính sau khởi động. 
Khung sườn: Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ.
• Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện.  
• Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.  
An toàn: Có hệ thống chống giật và chống ngã
Chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất 
• Nhà sản xuất được chứng nhận: ISO 9001-2015; 14001-2015; 
• Nhà SX có chứng nhận đăng ký thương hiệu Việt Nam
• Nhà sản xuất có chứng nhận quyền tác giả thương hiệu.
	 
	 

	
	 
	 

	Phần mềm gọi số tại quầy
- Tính năng gọi: Gọi số tiếp theo, gọi lại, gọi chèn số bất kỳ.
- Quản lý số gọi nhỡ: Thêm số gọi nhỡ, gọi lại, xóa số gọi nhỡ.
- Chuyển số đang phục vụ sang quầy khác.
- Thông báo cho nhân viên khi có số mới lấy và tổng số khách hàng đang chờ.
- Hiển thị thông tin: Trên phần mềm gọi số, đồng bộ lên màn hình quầy, màn hình trung tâm và máy đánh giá hài lòng.
- Tự động hoàn tất một giao dịch khi gọi số mới..
	 
	 

	Bảng hiển thị quầy   
Model: SDT-DSP4WF
Hãng SX: SDTECH
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sản xuất: 2025
- Kích thước : 295x165x35mm (WxHxD)
-  Sử dụng Led ma trận Fullcolor, màu hiển thị tùy chọn : đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, trắng, hồng...
-  Độ phân giải 32 x 16 Pixcels
-  Hiển thị : Số thứ tự và các câu thông báo như: xin chào, cảm ơn, quầy tạm nghỉ, hết khách....
-  Nhấp nháy số khi thay đổi số
- Chuẩn kết nối hệ thống : Wifi.
- Khung hộp: Thép sơn tĩnh điện
- Màu sắc: đen hoặc xám trắng
- Điện áp sử dụng : 12 VDC.
	 
	 

	Hệ thống âm thanh(Gắn trong kiosk): 
2 Loa Toa PC-658R
1 Amply Soundking A-030
	 
	 

	Bộ điều khiển trung tâm
Model: Archer C50
Hãng SX: TPlink
Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200
4 Ăng ten cho tốc độ phát và phủ sóng mạnh
Hỗ trợ chuẩn 802.11ac - chuẩn Wi-Fi thế hệ tiếp theo.
Kết nối đồng thời ở hai băng tần 2.4GHz (tốc độ 300Mbps) và băng tần 5GHz (867Mbps) cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1200 Mbps.
	 
	 

	• Phần mềm quản lý xếp hàng tự động  SDT-QMSys(Phần mềm được đăng ký bản quyền, hệ thống được cấp key viễn viễn):
- Quản lý toàn bộ hoạt động hệ thống.
- Sử dụng database Access hoặc SQL.
- Giao tiếp thông tin qua cổng USB của máy tính.
- Phân chia nhiều luồng giao dịch, mỗi quầy phục vụ nhiều luồng dịch vụ có mức độ ưu tiên riêng, 
- Quản lý khách hàng VIP thông qua thẻ, khách hàng VIP sẽ ưu tiên cao nhất.,
- Quản lý nội dung in trên phiếu: Tên; Logo đơn vị; tên dịch vụ; ngày giờ lấy số; câu mời khách hàng trên phiếu.
- Đặt thời gian lấy phiếu, giới hạn số phiếu trong buổi/ngày.
- Phát thanh nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt…
- Giọng đọc rõ ràng, thân thiện với khách hàng.
- Có thể lập trình phát ra nhưng câu thông báo theo thời gian định trước.
- Hệ thống có khả năng lưu dữ liệu khi mất điện hoặc gặp sự cố để không bị mất thông tin về các số thứ tự đang xếp hàng.
- Tất cả dữ liệu hoạt động được lưu lại chi tiết trong database và có thể truy xuất để in báo cáo theo nhiều hình thức khác nhau (word, excel, .pdf,...)
- Phần mềm cho phép xem, in các báo cáo thống kê của hệ thống: 
+ Báo cáo theo khách hàng, trong ngày hoặc từ ngày…đến ngày gồm: Số thứ tự khách hàng, tên nhân viên phục vụ, số quầy phục vụ, số dịch vụ, thời gian đến quầy, thời gian phục vụ, thời gian kết thúc phục vụ, thời gian chờ..
	 
	 

	Gói vật tư phụ và nhân công lắp đặt
- Nguồn 12V20A kết nối hệ thống
- Dây tín hiệu, dây điện, giá treo, gen…
	 
	 

	Smart Tivi Toshiba FHD 43 inch 43V31MP
Loại Tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD
Loại màn hình: Đèn nền: LED nền (Direct LED), Tấm nền: VA LCD
Hệ điều hành: VIDAA U7
Chất liệu chân đế: Nhựa
Chất liệu viền tivi: Nhựa
Nơi sản xuất: Việt Nam
Năm ra mắt: 2023
Công nghệ hình ảnh: Công nghệ Essential PQ; Công nghệ Color Re-Master; Chức năng Contrast Booster; Digital Noise Reduction; Auto Signal Booster; Picture Optimizer
Bộ xử lý: Bộ xử lý Regza Engine HG
Tần số quét thực: 60 Hz
Điều khiển tivi bằng điện thoại: Ứng dụng VIDAA
Điều khiển bằng giọng nói: Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt
Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại
Chiếu hình từ điện thoại lên TV: DLNA; Miracast
Ứng dụng phổ biến: YouTube; Netflix; Clip TV; FPT Play; Prime Video; iQIYI; Apple TV; Viki; Disney+
Tổng công suất loa: 24W
Số lượng loa: 2 loa
Âm thanh vòm: Dolby Audio
Giải mã âm thanh DTS HD
Các công nghệ khác: Regza Power Audio
Kết nối Internet: Wi-Fi
Cổng mạng LAN USB: 2 cổng USB A
Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite
Cổng xuất âm thanh: 1 cổng 3.5 mm, 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC)
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	Điều hoà Funiki 18000BTU 1 chiều HSC 18TMU
Model: HSC 18TMU.H8
Loại: 1 chiều (Lạnh)
Diện tích sử dụng: 20m² - dưới 30m² ( < 80 m³)
Loại máy: 1 chiều (Lạnh)
Môi chất làm lạnh: R32/750
Công suất nhiệt (Làm lạnh)(W): 5129
Thông số điện: + Điện áp: 220-240V; + Dòng điện: 7.6 (A); Công suất điện: 1640 (w); Tần số: 50 Hz
Kích thước sản phẩm: + Cụm trong nhà (mm): 957 x 213 x 302; Cụm ngoài trời: 765 x 303 x 555 (mm). 
Kích thước bao bì: Cụm trong nhà: 1035 x 295 x 385 (mm); Cụm ngoài trời: 887 x 337 x 610 (mm)
Khối lượng sản phẩm (net/gross): + Cụm trong nhà: 11.0/14.0 (kg); Cụm ngoài trời: 33.6/36
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh: Ống hồi: 12,70 (mm); Ống đẩy: 6,35(m); 
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) (m³/h): 790/640/520
(Đơn giá đã bao gồm 5m ống các loại, và lắp đặt hoàn thiện)
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	Điều hoà Funiki 12000BTU Inverter Cao Cấp HSIC 12TMU
Điều hòa lắp phòng tiếp dân (12000 BTU), phòng làm việc (12000BTU)
Model: HSIC 12TMU 
Loại: 1 chiều (Lạnh)
Công nghệ Inverter: Có 
Diện tích sử dụng: Từ 15m² - dưới 20m² (≤ 60 m³)
Loại máy:1 chiều (Lạnh)
Môi chất làm lạnh: R32/440
Công suất nhiệt (Làm lạnh)(W):3517
Thông số điện: + 1 Pha; Điện áp: 220-240V; Dòng điện: 4,48 (A); Công suất điện: 1030 (w); Tần số: 50 (Hz)
Kích thước sản phẩm: + Cụm trong nhà: 805 x 295 x 205 (mm); + Cụm ngoài trời: 720 x 270 x 495 (mm)
Kích thước bao bì: + Cụm trong nhà 905 x 355 x 290 (mm); + Cụm ngoài trời: 835 x 300 x 540 (mm)
+ Khối lượng sản phẩm (net/gross): Cụm trong nhà: 8.9/11.8 (kg); + Cụm ngoài trời: 21.7/23.7 (kg)
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh: Ống hồi: 9,52 (mm); + Ống đẩy: 6,35 (mm)
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp): 575/414/329 (m³/h)
(Đơn giá đã bao gồm 5m ống các loại, và lắp đặt hoàn thiện)
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	Camera IP PTZ 4MP Hikvision DS-2DE4425IW-DE
Thông số kỹ thuật
Loại camera: Camera IP; Kết nối: LAN, Wifi; Tần số: 2.4Ghz; Chất liệu: Vỏ máy (Kim loại sơn tĩnh điện; Thẻ nhớ tương thích: Micro SD card; Camera; Số mắt camera: 1 mắt; Cảm biến hình ảnh: 1/2.5 inch CMOS; Tầm quan sát hồng ngoại: 100m; Góc quay: Quay ngang (360 độ), Quay nghiêng (-15 độ đến 90 độ); Ống kính: 4.8mm; Khẩu độ: F1.6; Video/Âm thanh; Độ phân giải: 2560 x 1440 px (4MP); Tỉ lệ khung hình: 30 fps; Công nghệ nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Khả năng lưu trữ; Hệ điều hành: Android, IOS; Tính năng và Tiện ích; Ứng dụng điều khiển: Hik-Connect; Cấp bảo vệ: IP66; Tính năng: Chống ngược sáng DWDR, Chống nhiễu 3D-DNR; Tiện ích: Phát hiện dáng người và xe, Phát hiện âm thanh bất thường, Phát hiện chuyển động, Phát hiện xâm nhập; Kích thước/Lắp đặt; Vị trí: Trong nhà; Công suất: 18W; Nhiệt độ hoạt; động: -30 độ C đến 65 độ C; Nguồn điện áp: DC12V/POE; Kích thước: Φ164.5mm x 290mm; Trọng lượng sản phẩm: 2kg; Xuất xứ & Bảo hành
Thương hiệu: Hikvision
Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc
Sản xuất tại: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
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	Bảng niêm yết thủ tục hành chính và thu phí
Kích Thước : 2mx1,6m
Chất Liệu : Mặt bảng từ, khung bằng nhôm
Màu Sắc :Trắng
Bảo Hành :12 tháng
Nội Dung : Cắt dán chữ theo yêu cầu
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	Máy lọc nước RO ion kiềm RIO-02 B (Máy ion kiềm sử dụng công nghệ điện phân kép trực tiếp từ nước RO, có bình áp)
Cấp lọc: 8 cấp; Số vòi nước: 1 vòi; Tủ sản phẩm: Có; Chất liệu tủ:Thép sơn tính điện new + kính cường lực
Điều khiển: Hoạt động cơ bằng núm vặn; Xuất xứ Việt Nam; Số tấm điện cực: 5; Công suất điện phân 90 lít/giờ; Chỉ số Hydrogen 300 ↔︎ 800 ppb; Chỉ số ORP-150 ↔︎ -400 mV; Công suất lọc 15 lít/giờ
Dung lượng tạo kiềm 8 lít; Điện áp 220V - 50Hz
Công suất điện 70 W; Bảo hành ; 24 Tháng ; Kích thước (dài x rộng x cao) 32 x 40 x 99 cm
Trọng lượng 30 kg; Chế độ lấy nước; Chế độ 1: Nước tinh khiết; Chế độ 2: Nước ion kiềm với độ pH từ 7.5 - 10.5; Công nghệ tích hợp; Tự động đảo điện cực; Xả rửa điện cực tự động
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	Ghế ghế làm việc công thái học Ergonomi CTH33X
+ Chất liệu:Lưng lưới thoáng mát. Chân sao được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn. Có pistong nâng hạ. Bánh xe di chuyển 360 độ. Tự đầu giúp tư thế làm việc thoải mái. Tựa đỡ tay có thể điều chỉnh phù hợp chiều dài cánh tay và tư thế làm việc.
Kích thước:Rộng 650 x Sâu 725-995 x Cao 1170-1250 mm
Bảo hành:12 tháng
Kiểu dáng: Ghế xoay, Ghế công thái học
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	Khóa cửa vân tay Philips DDL609
Chất liệu thân khóa Hợp kim nhôm và nhựa ABS chống cháy
Tay cầm Tay gạt
Nguồn điện 6V (4 pin AA)
Mở khóa Vân tay(20)
Mã số (1 mã số chủ và 20 mã thông thường)
Thẻ từ (100)
Chìa cơ (2)
Nhiệt độ hoạt động -20°C~ 60°C
Thân khóa Cơ
Đố cửa Tối thiểu 8cm
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	Khóa thông phòng inox Việt Tiệp 04475
Chất Liệu:Inox Sus 304
Màu Sắc:Trắng bạc
Thân Khóa:Thân cỡ nhỡ, chốt đồng
Tay Khóa:Tay thẳng
Ốp Khóa:Ốp vuông, viền bóng. Kích thước: 220 x 45.5 (mm)
Củ Chìa:Củ chìa bằng đồng
Chìa:3 chìa vi tính loại 7 bi
Loại Cửa:Cửa gỗ, độ dầy 3 - 6 cm
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 Ghi chú:  
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, xuất xứ, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu tối thiểu của HSMT.
 Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu tiến độ thực hiện
- Thời hạn hoàn thành công trình: trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.
Ghi chú:
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành. 
- Nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:
- Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trình Chủ đầu tư chấp thuận.
- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị thí nghiệm…
- Bố trí mặt bằng thi công chi tiết, định vị hệ thống cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.  
- Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.
- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công trình:
 Xác định trình tự thi công.
 Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.
 Phân đoạn thi công hợp lý.
 Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.
 Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.
 Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
- Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.
- Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ, biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:
+ Trình tự công nghệ.
+ Các thông số kỹ thuật liên quan.
+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.
+ Các yêu cầu kỹ thuật.
+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.
- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
a. Vật tư:
- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật…Trước khi đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình đều phải được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy định tại hệ thống TCVN, TCXD hoặc TCN.
- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản. 
- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ  thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình.
- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật liệu chính phải được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để kiểm tra. Tư vấn giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp thuận việc sử dụng.
- Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm trước khi sử dụng được quy định tại văn bản chấp thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong cuộc họp chuẩn bị thi công.
- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.
b. Thiết bị thi công:
- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.
- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì Nhà thầu phải làm lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
a) Trình tự chung của gói thầu:
- Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.
- Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.
- Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo trình tự thi công, xây lắp sau:
+ Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.
+ Thi công từng hạng mục.
+ Thi công hoàn thiện.
+ Vệ sinh, dọn dẹp, bàn giao công trình
b) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng:
Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có):
- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.
- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.
- Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa...
- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:
- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.
- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.
- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa (nếu có).
- Ô nhiễm nguồn nước.
- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.
- Xử lý chất thải lỏng.
- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.
b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:
- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.
- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa (nếu có).
- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.
- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.
- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung. 
- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung: 
- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia thi công.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.
- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí biển thông báo, quây rào.
b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.
c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.
d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.
e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về người.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Chủ đầu tư duyệt sau khi trúng thầu.
a. Huy động nhân lực:
Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:
- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.
- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.
- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự. 
- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.
- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.
b. Huy động thiết bị:
- Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:
- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.
- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.
- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
- Vị trí hiện tại của thiết bị.
- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.
- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và  hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục:
Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
a. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể :
Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:
a.1. Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:
Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:
- Văn phòng điều hành công trường;
- Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;
- Phòng thí nghiệm hiện trường;
- Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;
- Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;
- Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;
- Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;
- Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu có.
Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công trường.
b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:
Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:
- Khối lượng công việc phải thực hiện.
- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.
- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.
- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.
- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.
- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.
Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện.
12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu):
a. Nhật ký thi công và thông báo thi công:
Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.
Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu được Chủ đầu tư cung cấp sổ nhật ký thi công. Nhà thầu có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung của quá trình thi công theo từng ngày về thời tiết, nhân lực và thiết bị huy động, công việc thực hiện trong ngày và các nội dung khác nếu có. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội dung nhật ký thi công do Nhà thầu  ghi và ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo ngày.
Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất, Nhà thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức và mức độ phạt sẽ được Chủ đầu tư quy định rõ khi cấp sổ nhật ký thi công.
b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:
- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.
- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc. 
c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công: 
- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước ;
- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.
d. Yêu cầu về các cuộc họp:
d.1.  Họp thương thảo Hợp đồng:
- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp thương thảo Hợp đồng; 
- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.
d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.
d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:
- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.
- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.
- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.
IV. Các bản vẽ
Kèm theo hồ sơ mời thầu bao gồm: 
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